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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH: 
Cả nhà thương nhau
	PTTC
VĐCB: Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m (T1)
	     PTNN
Thơ: Yêu mẹ
	     PTNT
Mẹ của bé
	PTTCXH – TM
Tô màu chân dung mẹ
	

	CT2
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH bài: "Cả nhà thương nhau"
	PTNT
Mẹ của bé
	PTTC
VĐCB: Đứng co một chân
( Tiết 1)
	PTNN
Thơ: Yêu mẹ

	PTTCXH – TM
Dán trang trí ngôi nhà

	

	CT3
	PTTCXH-TM
Ca hát “Quà tặng mẹ”
	PTNT
Mẹ của bé
	PTTCXH-TM
Dán áo hoa 
tặng mẹ
	PTTC
Đứng co 1 chân (T2)
	PTNN
Thơ “Yêu mẹ”
	

	CT4
	Phát triển TCKNXH – TM
Dạy hát: Cháu yêu bà 
	Phát triển nhận thức
Mẹ của bé
	Phát triển TCKNXH – TM
Tô màu chân dung mẹ
	Phát triển thể chất
Đứng co 1 chân 
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Yêu mẹ
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